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Thông điệp từ Trợ lý Quản trị viên Khu vực 
 

Báo cáo thường niên của Hạn ngạch Đánh bắt Cá nhân (IFQ) đối với Cá mú-Cá ngói (GT) là tài liệu liên tục 

được cập nhật, được xây dựng dựa trên thông tin đã tóm tắt trước đó và cung cấp thông tin tổng quan hiện tại 

về chương trình GT-IFQ. Chương trình GT-IFQ bao gồm 13 loài trong năm hạng mục phần chia sẻ. Báo cáo 

này không phải là bản đánh giá toàn diện đầy đủ về chương trình vì các đánh giá toàn diện chỉ được thực hiện 

sau mỗi 5 đến 7 năm.1  

Đợt đánh giá 5 năm đầu tiên (2010-2015) đã hoàn thành vào năm 2018 và đợt đánh giá chung thứ hai cung cấp 

đánh giá 5 năm cho cả chương trình IFQ Cá hồng đỏ (RS-IFQ) và GT-IFQ đã hoàn thành vào năm 2021 và 

bao gồm những năm 2012-2018 cho cả hai chương trình. Cả hai bài đánh giá đều có thể được tìm thấy trên 

trang web Chia sẻ Đánh bắt,2 trong mục Thông tin Bổ sung. 

 

Các nỗ lực tiếp cận cho các chương trình IFQ đều được thực hiện trực tiếp vào năm 2023. Hỗ trợ khách hàng 

IFQ đã tổ chức tám cuộc họp nhóm tập trung trên khắp các tiểu bang Vịnh Mexico với những người tham gia 

chương trình IFQ. Các cuộc họp này được tổ chức nhằm giúp Cục Quản Lý Đánh Bắt Cá Quốc Gia (NMFS) 

hiểu rõ hơn về tính minh bạch của thị trường trong các chương trình và đánh giá mức độ quan tâm đến các 

công cụ mới cho Hệ thống Trực tuyến Chia sẻ Đánh bắt mà có thể giúp cải thiện tính minh bạch của thị trường. 

Các công cụ này sẽ cung cấp cho tất cả chủ tài khoản IFQ giá của phần chia sẻ và phân bổ hiện tại, cũng như 

diễn đàn để đăng các phần chia sẻ và phân bổ cho mọi người mua và bán. Hoạt động tiếp cận đại lý sẽ được 

tiếp tục vào năm 2024 theo từng quý cho những người tham gia trên khắp các tiểu bang Vịnh Mexico. Bản tin 

IFQ Cập nhật về Chia sẻ Đánh bắt - Catch Up on Catch Shares (phát hành hàng quý) cung cấp các nguồn tài 

nguyên có sẵn liên quan đến hệ thống trực tuyến Chia sẻ Đánh bắt và thông tin về các vấn đề quản lý nghề cá 

có liên quan khác, bao gồm các bài viết về các chủ đề như quan điểm của cộng đồng, hành động sắp tới, chức 

năng của hệ thống, dữ liệu IFQ và liên kết đến các sự kiện sắp tới và các trang web. 

 

Hạn ngạch năm 2023 cho tất cả các hạng mục phần chia sẻ ngoại trừ GG vẫn không thay đổi so với hạn ngạch 

năm 2022. Hạn ngạch GG đã giảm từ 939.000 pound trọng lượng sau khi loại bỏ nội tạng (lb gw) xuống còn 

199.000 lb gw. Tổng cộng, 75% hạn ngạch GT-IFQ đã được cho cập bến. Theo hạng mục phần chia sẻ, từ 

32% đến 44% GT-IFQ có tài khoản phân bổ đã cho cập bến các loài GT-IFQ, trong đó 34 - 48% các tài khoản 

đó cũng nắm giữ phần chia sẻ. Giá trung bình tại mạn tàu đã tăng từ năm 2022, trong đó mức tăng lớn nhất 

được ghi nhận ở cá mú nước nông (+0,38 USD/lb), tiếp theo là cá mú gag (+0,36 USD/lb). Tất cả giá tại mạn 

tàu vẫn cao hơn đáng kể so với giá trung bình trước IFQ. 

 

Giá phần chia sẻ trung bình năm 2023 giảm nhẹ đối với hầu hết các hạng mục phần chia sẻ so với năm trước. 

Cá mú nước nông giảm mạnh nhất, 0,59 USD/lb. Giá cá mú gag tăng 22,84 USD/lb, phản ánh mức giảm lớn 

về hạn ngạch. Giá phân bổ năm 2023 không có nhiều thay đổi so với năm trước, ngoại trừ giá phân bổ cá mú 

gag tăng 2,04 USD/lb. Báo cáo giá phần chia sẻ và phân bổ đã giảm nhẹ và vẫn là vấn đề đáng quan ngại. 

 

NMFS cam kết tiếp tục cải thiện chương trình GT-IFQ. Kể từ khi chương trình bắt đầu, phản hồi và đề xuất 

của các bên liên quan cho chương trình đã được sử dụng để cải thiện hệ thống NMFS cảm ơn mọi người đã 

đóng góp ý kiến và khuyến khích họ tiếp tục chia sẻ những mối quan tâm và ý tưởng của mình. 
 

Trân trọng, 

 
Tiến sĩ John C. McGovern 

Trợ lý Quản trị viên Khu vực về Đánh bắt cá Bền vững  

 
1 Hướng dẫn thực hiện Đánh giá các Chương trình Chia sẻ Đánh bắt có thể được tìm thấy tại đây: 

https://www.fisheries.noaa.gov/national/laws-and-policies/catch-shares. 

 

https://www.fisheries.noaa.gov/national/laws-and-policies/catch-shares


Tóm tắt Năm đánh bắt 2023 
 
Trong năm thứ 14 của chương trình GT-IFQ, chương trình đã tiếp tục đạt được tiến bộ trong việc thực hiện các mục tiêu 

chính là giảm tình trạng dư thừa công suất và giảm thiểu tình trạng đua bắt cá, cũng như các mục tiêu phụ như tăng tính 

ổn định của thị trường, linh hoạt trong đánh bắt và cân bằng lợi ích xã hội, kinh tế và sinh học. Trong suốt 14 năm triển 

khai chương trình, đã có những thay đổi về mức độ tham gia và hoạt động của chương trình GT-IFQ. Những thay đổi về 

mức độ tham gia thể hiện rõ ở trạng thái của các tài khoản liên quan đến việc nắm giữ phần chia sẻ, giấy phép và phân 

bổ. Những thay đổi về hoạt động liên quan đến việc chuyển nhượng phần chia sẻ hoặc phân bổ của tài khoản hoặc cho 

cập bến cá hồng đỏ. Các bảng sau đây tóm tắt các giá trị năm 2023 và những thay đổi so với năm trước trong hoạt động 

và sự tham gia (Bảng 1), chuyển nhượng và cho cập bến (Bảng 2), thông tin kinh tế (Bảng 3), và nỗ lực và loại bỏ ( 

Bảng 4). 

 
Bảng 1: Tham gia và hoạt động chương trình GT-IFQ 

Giá trị 2023 
Thay đổi so với 

2022 

Tham gia 

Bên sở hữu phần chia sẻ  575 +1 

Bên sở hữu phân bổ 790 -8 

Đại lý 98 -6 

Tàu 371 -11 

Hoạt động 

Bên sở hữu phần chia sẻ không có giấy phép   

Số lượng tài khoản -- -- 

Phần trăm của tài khoản -- -- 

Bên nắm giữ phân bổ không có phần chia sẻ   

Số 234 +25 

Phần trăm 30% +4% 

Tàu GT-IFQ cập bến cá RS-IFQ 94% +0% 

Tài khoản có phân bổ còn lại 520 -59 

Số lượng tài khoản đang hoạt động 287 -71 

Phần trăm của tài khoản  66% -7% 

Số lượng tài khoản có vượt quá 3 -1 

Pound vượt quá 7 lb -420 lb 

 

Bảng 2: Chuyển nhượng và cập bến của chương trình GT-IFQ 

Giá trị 2023 
Thay đổi so với 

2022 

Chuyển 

nhượng và 

Cập bến 

Số lượng chuyển nhượng phần chia sẻ 288 +31 

Phần trăm của phần chia sẻ đã chuyển 

nhượng 
51% -23% 

Số lượng chuyển nhượng phân bổ 8.969 +312 

Lượng phân bổ đã chuyển nhượng 11.869.189 lb +136.784 lb 

Phần trăm của hạn ngạch đã chuyển 

nhượng 
232% +32% 

Phần trăm cập bến của hạn ngạch 75% +2% 
 

  



Bảng 3: Thông tin kinh tế chương trình GT-IFQ 

 

Bảng 4: Nỗ lực và loại bỏ của chương trình GT-IFQ 

Giá trị 2023 
Thay đổi so với 

2022 

Nỗ lực và 

Loại bỏ 

Chuyến đi VL 2.264 -339 

Ngày/chuyến đi VL 3,9 +0,3 

Pound trung bình/chuyến đi VL 408 lb -103 lb 

Chuyến đi LL 607 -42 

Ngày/chuyến đi LL 10,7 +0,7 

Pound trung bình/chuyến đi LL 3.968 lb -171 lb 

Tỷ lệ loại bỏ VL D:L   

Cá mú đỏ 0,50 +0,19 

Gag 0,47 +0,32 

VL loại bỏ tử vong   

Cá mú đỏ 19% +6% 

Gag 6% +3% 

Tỷ lệ loại bỏ LL D:L   

Cá mú đỏ 1,04 +0,41 

Gag 0,39 +0,35 

LL loại bỏ tử vong   

Cá mú đỏ 32% +0% 

Gag 41% +12% 

 

Giá trị 2023 
Thay đổi so với 

2022 

Thông tin 

Kinh tế 

Giá phần chia sẻ trung bình mỗi pound   

 DWG $11,86 +$0,07 

 GG $34,69 +$23,26 

 RG $18,28 +$0,41 

 SWG $5,45 -$0,59 

 TF $7,90 -$0,13 

Phần trăm giá chuyển nhượng phần chia sẻ đại 

diện 
64% -6% 

Giá phân bổ trung bình mỗi pound   

 DWG $1,05 -$0,12 

 GG $3,22 +$2,03 

 RG $1,78 +$0,17 

 SWG $0,67 -$0,01 

 TF $0,70 -$0,02 

Phần trăm giá chuyển nhượng phân bổ đại diện 54% -15% 

Giá tại mạn tàu trung bình mỗi pound   

 DWG $6,75 +$0,24 

 GG $7,37 +$0,38 

 RG $6,29 +$0,29 

 SWG $7,14 +$0,38 

 TF $3,71 +$0,19 

Tổng giá trị tại mạn tàu của GT-IFQ $23.814.003 -$1.704.091 


